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Kính gửi:   Trung tâm Y tế các huyện: Hương Sơn, Thạch Hà, 

Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Vũ 

Quang, thành phố Hà Tĩnh. 
 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TTYT ngày 02/9/2021 của Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế Hà Tĩnh 

thông báo 15 trường hợp đủ điều kiện  ra viện theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT 

ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 02/9/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện nêu trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách 

ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- UBND huyện: Hương Sơn, Thạch 
Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, 

Lộc Hà, Vũ Quang, thành phố Hà 

Tĩnh. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 3233/SYT-NVY ngày 02/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Mã BN Tuổi 
Giới 

tính 

 

Ngày 

vào 

viện 

 

Ngày 

ra viện 

 

KQ XN 

 

Phương 

tiện di 

chuyển 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa phương 

Số điện thoại 

Xã/ phường Quận/huyện 
Tỉnh/ 

TP 

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BN 185101 17 Nữ 05/08 02/09 
Âm tính 02 lần liên 

tiếp 
Cá nhân 
tự túc 

Sơn Trường Hương Sơn Hà Tĩnh 
0342901180 

2 Nguyễn Văn Định BN 174772 42 Nam 04/08 02/09 Âm tính 02 lần liên                                                                                                                                        

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Đỉnh Bàn Thạch Hà Hà Tĩnh 

0985421995 

3 Trần Thị Phương BN 265790 33 Nữ 15/08 02/09 Âm tính 3 lần trở 

lên 

Cá nhân 

tự túc 
Hương Thủy Hương Khê Hà Tĩnh 

0972945833 

4 Nguyễn Gia Huy BN 275553 6 Nam 16/08 02/09 
Âm tính: 02 lần Và 
1 lần tái dương tính 

(CT=36 ) 

Cá nhân 

tự túc 
Hương Thủy Hương Khê Hà Tĩnh 

0972945833 

5 Nguyễn quốc Khánh BN 275554 10 Nam 16/08 02/09 
Âm tính: 02 lần 

Và 1 lần tái dương 

tính (CT=36.3 ) 

Cá nhân 
tự túc 

Hương Thủy HưngKhê Hà Tĩnh 
0972945833 



6 Nguyễn Huy Anh Đức BN 265564 12 Nam 14/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Cẩm Quang Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 

0376212446 

7 Phạm Thị Lan nhi BN 265791 16 Nữ 15/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 
tiếp 

Cá nhân 
tự túc 

Lâm Hợp Kỳ Anh Hà Tĩnh 
0392971217 

8 Lê Thị Lệ Thu BN 284021 46 Nữ 16/08 02/09 Âm tính 02 lần liên                                                                                                                                         

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Bắc Hà TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

0902827555 

9 Nguyễn Thị Dung BN 265977 17 Nữ 15/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Kỳ Thượng Kỳ Anh Hà Tĩnh 

0904770416 

10 Nguyễn Xuân Mùi BN 302426 17 Nam 18/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Kỳ Sơn Kỳ Anh Hà Tĩnh 

0386068070 

11 Nguyễn Đức Sơn BN 197508 28 Nam 07/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 
tiếp 

Cá nhân 
tự túc 

Phù Lưu Lôc Hà Hà Tĩnh 
0903605960 

12 Nguyễn Hoa Lưu BN 294060 17 Nữ 18/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

TTYT 
Huyện 

Vũ 

Quang 

Hương Minh Vũ Quang Hà Tĩnh 
0342263294 

13 Lê Doãn Khuyến BN 185103 65 Nam 05/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Hộ Độ Lộc Hà Hà Tĩnh 

0357020737 



14 Lê Thị Cẩm Ly 
BN  

294059 
17 Nữ 19/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

TTYT 

Huyện 
Vũ 

Quang 

Đức Liên Vũ Quang Hà Tĩnh 
0358865420 

15 Nguyễn Thị Mai 

Phương 
BN 284032 20 Nữ 17/08 02/09 Âm tính 02 lần liên 

tiếp 
Cá nhân 
tự túc 

Cẩm Quang Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 
0376212446 

 

Danh sách này có 15 người./,
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